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1. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO
Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (sgk ls10 – tr 50- 54).
1. NỘI DUNG BÀI HỌC:
0. Vương quốc Campuchia:
1. Thời kì hình thành:
0.  Đất nước Campuchia như một lòng chảo lớn, xung quanh là rừng và cao nguyên, đáy chảo là Biển Hồ và vùng phụ cận là đồng bằng.
0. Ở CPC, đa số là người Khơ-me, sống ở phía Bắc CPC ngày nay, trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Kông. 
0. Sớm tiếp xúc với nền văn hóa Ấn Độ.
0. Đến TK VI vương quốc của người Khơ-me hình thành là vương quốc CPC .
3. Thời kì phát triển:
0. Thời kỳ Ăng-co (802 – 1432) là thời kỳ phát triển nhất của vương quốc CPC, kinh đô là Ăng-Co, được xây dựng ở Tây Bắc Biển Hồ. Là thời kì dài nhất và phát triển nhất của nước CPC.
0. Biểu hiện sự phát triển:
+Về kinh tế: nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển.
+Nông nghiệp phát triển, đào nhiều hồ, kênh, máng để trữ và điều phối nước tưới.
+Ngư nghiệp: đánh bắt cá ở Biển Hồ, khai thác lâm sản.
+Thủ công nghiệp: nhiều thợ khéo tay, đặc biệt phát triển nghề làm đồ trang sức và chạm khắc phù điêu của các đền tháp.
+Về đối ngoại: từ TK X – XII, Campuchia trở thnh 1 trong những quốc gia mạnh và ham chiến trận nhất Ðông Nam Á. (Ăng Co còn chinh phục các nước láng giềng như Lào, Miama, Mã Lai, trở thành cường quốc trong khu vực).
+Văn hoá: Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
+Kiến trúc: Những công trình kiến trúc Phật giáo và Hinđu giáo xuất hiện. Nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăng-Co Vat và  Ăng-Co Thom. 
c.Thời kì suy yếu.
Từ cuối thế kỉ XIII, Campuchia bắt đầu suy yếu, bị người Thái tấn công nhiều lần (5 lần). Ðến 1432, người Khơ me phải dời kinh đô về Phnôm Pênh (phía Nam Biển Hồ), cho đến năm 1863 thực dân Pháp đến xâm lược.
1. Vương quốc Lào:
0. Thời kì hình thành: Đất nước Lào gắn liền với sông Mê Kông vừa là nguồn thuỷ văn, trục giao thông quan trọng của đất nước, vừa là yếu tố của sự thống nhất đất nước về mặt địa lí.
0. Đồng bằng ven sông tuy nhỏ hẹp nhưng màu mỡ, là vựa lúa lớn của Lào.
0. Chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng, chủ nhân của nền văn hoá đồ đá, đồ đồng.
0. Thế kỷ XIII nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đây, sinh sống  hoà hợp với người Lào Thơng gọi là Lào Lùm.
0.  Tổ chức XH sơ khai của người Lào là các Mường Cổ.
0. Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu voi).
1. Thời kì phát triển: 
0. Lan Xang thịnh vượng ở các thế kỷ XV – XVII, nhưng đỉnh cao là dưới triều vua Su-li-nha Vông-sa vào khoảng cuối thế kỉ XVII. 
0. Biểu hiện:
+Tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn: chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do vua chỉ huy.
+Buôn bán trao đổi với người Châu Âu (Thổ cẩm, cánh kiến, ngà voi). Lào còn là trung tâm Phật giáo.
+Giữ hoà hiếu với các nước láng giềng, đồng thời kiên quyết chống quân xâm lược Mianma (nửa sau TK XVI).
1. Thời kì suy yếu: 
0. Thế kỉ XVIII, Lan Xang bắt đầu suy yếu, Sau khi vua Su-li-nha Vông-sa mất, đất nước bị chia cắt thành 3 tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha-bang, Viêng Chăn, Chăm-pa-xắc. Nhân cơ hội đó Xiêm xâm chiếm và cai trị Lào.
0. Năm 1893, Pháp xâm lược Lào.
*Văn hoá:
+Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở các nét chữ cong của CPC và Mianma.
+Đời sống VH của người Lào rất phong phú, hồn nhiên.
+Kiến trúc: Xây dựng 1 số công trình kiến trúc phật giáo, điển hình là Thạt Luổng – Viêng Chăn.
 Văn hoá CPC – Lào đều chịu ảnh hưởng của VH Ấn Độ về chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc song mỗi nước đều sáng tạo và xây dựng nền văn hoá riêng cho mình.
BÀI TẬP
Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Campuchia và văn hóa Lào.

